
Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Nguyễn Trung Đức 25/11/1987 x 026087005102 27/08/2018
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư

2 Tạ Quang Duy 26/07/1987 x 026087005660 06/03/2019
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

3 Phạm Thị Hồng Gấm 01/09/1990 x 162987307 25/05/2006 CA Nam Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ - ĐHCN ngày        tháng       năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Ảnh nền trắng

Giới tính

Hà Nội, ngày       tháng 03 năm 2019

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐẠT 

 KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Từ ngày 16 tháng 03 đến ngày 18 tháng 03 năm 2019

Nghề: Điện tử công nghiệp bậc 3

TT

Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

Họ và tên Ngày sinh



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Ảnh nền trắng

Giới tính

TT

Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

Họ và tên Ngày sinh

4 Dương Thanh Huệ 21/10/1983 x 026183002372 26/07/2016
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư

5 Nguyễn Minh Khang 05/06/1983 x 135597083 13/04/2009 CA Vĩnh Phúc

6 Mạc Thị Hồng Lý 08/10/1986 x 030186000633 13/11/2015
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư

7 Đỗ Văn Mạnh 15/08/1984 x 026084000933 19/08/2015
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư

8 Phí Hữu Nghĩa 07/08/1963 x 135082002 04/08/2014 CA Vĩnh Phúc



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Ảnh nền trắng

Giới tính

TT

Chứng minh thư / Căn cước công dân/Hộ chiếu

Họ và tên Ngày sinh

9 Nguyễn Thị Phượng 12/11/1985 x 026185005494 15/02/2019
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

10 Trương Quang Tươi 12/10/1979 x 026079001071 21/12/2015
Cục cảnh sát ĐKQL

 cư trú và DLQG về dân cư


